
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THANH ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-UBND Thanh Định, ngày       tháng 6 năm 2025 
 
  

THÔNG BÁO 

Danh mục văn bản của HĐND, UBND xã 

thực hiện công khai ban hành tháng 5 năm 2025 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;  

Căn cứ Luật tiếp cận thông tin năm 2016; 

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 07/01/2025 về việc ban hành 

danh mục văn bản của HĐND và UBND xã thực hiện công khai năm 2025. 

UBND xã thực hiện Công khai văn bản ban hành trong tháng 5/2025, như sau: 

- Thực hiện công khai trên Trang thông tin điện tử xã Thanh Định, địa chỉ: 

http://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy 

- Thực hiện công khai qua gửi trên hệ thống quản lý văn bản đến các cơ 

quan, đơn vị liên quan.  

 (Có danh mục văn bản kèm theo). 

Thời gian công khai: bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 5 tháng 6 năm 2025. 

UBND xã thông báo kết quả thực hiện công khai danh mục văn bản của 

HĐND và UBND xã ban hành tháng 5 năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị, các tổ 

chức, cá nhân liên quan được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phùng Văn Đăng 
 
 

 

http://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy


 

 

     Biểu 01 

 DANH MỤC VĂN BẢN HĐND XÃ THỰC HIỆN CÔNG KHAI TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

 (Kèm theo Thông báo số:        /TB - UBND ngày 5/6/2025 của UBND xã Thanh Định)  

      

TT Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 
Người ký 

Tài liệu 

đính kèm 

1 
 Tháng 5, HĐND xã không có văn bản công khai    
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3 
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Biểu 02 

DANH MỤC VĂN BẢN UBND XÃ THỰC HIỆN CÔNG KHAI TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

 (Kèm theo Thông báo số:         /TB - UBND ngày 5/6/2025 của UBND xã Thanh Định)  

      

TT Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 
Người ký 

Ghi 

chú 

I   KẾ HOẠCH    

1  
66/KH-UBND Thực hiện Đề án “Tăng cường chuyển đổi số lĩnh vực công tác dân tộc đến 

năm 2030” trên địa bàn xã Thanh Định 

05/05/2025 Phùng Văn Đăng  

2  
67/KH-UBND thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 

10/05/2025 Phùng Văn Đăng  

3  
68/KH-UBND Triển khai công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em năm 2025 trên địa bàn xã Thanh 

Định 

13/05/2025 Phùng Văn Đăng  

4  
70/KH-UBND Hoạt động của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân năm 2025 20/05/2025 Ma Thế Thích  

5  
71/KH-UBND Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn xã 20/05/2025 Ma Thế Thích  

6  
72/KH-UBND Sản xuất vụ Mùa trên địa bàn xã Thanh Định năm 2025 27/05/2025 Ma Thế Thích  

7  
73/KH-UBND Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Thanh Định năm 2025 28/05/2025 Phùng Văn Đăng  

8  

74/KH-UBND Hỗ trợ xây dựng mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân 

cư kiểu mẫu: “Thực hiện lắp đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng tại các tuyến 

đường” , xã Thanh Định, năm 2025 

28/05/2025 Phùng Văn Đăng  

9  

75/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 03/02/2025 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về phát triển ngành chè Thái Nguyên giai đoạn 2025 – 2030 trên 

địa bàn xã Thanh Định, huyện Định Hóa. 

29/05/2025 Phùng Văn Đăng  

10  
02/PA-UBND Phương án phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn xã Thanh 

Định năm 2025 

20/05/2025 Ma Thế Thích  

11  
03/PA-UBND Ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn xã Thanh Định năm 

2025 

28/05/2025 Phùng Văn Đăng  

II  QUYẾT ĐỊNH   
 

https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/535856
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250505153522.pdf/8e814b00-c938-4174-acf0-d186682dccc9
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/537804
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250512092329.pdf/c2fb5d93-5a3e-48de-8328-c363890b8fed
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/537919
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250513141852.pdf/cee70f78-5ce7-4a43-a159-12f6b59ac724
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/539360
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250520165053.pdf/bc6fa22b-84ee-45f2-b82d-e285cd23e0d6
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/539361
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250521164823.pdf/6c8cc190-05d4-4306-86bf-5ad55559ae8c
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/540039
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250527165436.pdf/e2817b7a-f81e-4cf0-852d-c27332e4a44e
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/540127
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250528144132.pdf/1aeb57c1-aebf-4342-b8b4-b1f968324065
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/540131
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250529141003.pdf/89e7d7f0-d295-4da2-a4e9-46fb1f827784
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/540061
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250529141045.pdf/b523e117-4356-4fc2-9868-73746bdffc5b
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/539362
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250520165212.pdf/04302a81-3568-4c46-a8d3-fe777a0315d4
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/540126
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250528144028.pdf/bb5e6131-5d00-4735-9c9c-6f53dea14dc2
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1  

63/QĐ-UBND Thành lập Tổ lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Nghị Quyết sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

2013 

14/05/2025 Phùng Văn Đăng  

III  BÁO CÁO    

1  
64/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm Nhiệm 

vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 

06/05/2025 Phùng Văn Đăng  

2  

68/BC-UBND Thực hiện công tác đối ngoại và Công tác vận động viện trợ và quản lý hoạt 

động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm, phương 

hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 

12/05/2025 Phùng Văn Đăng  

3  
71/BC-UBND Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 5 năm 2025 13/05/2025 Phùng Văn Đăng  

IV   THÔNG BÁO     

1  
46/TB-UBND Danh mục văn bản của HĐND, UBND xã thực hiện công khai ban hành 

tháng 4 năm 2025 

05/05/2025 Phùng Văn Đăng  

2  
47/TB-UBND Về lịch thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” tháng 05/2025 trên địa 

bàn xã Thanh Định 

08/05/2025 Ma Thế Thích  

3  

48/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận Quyền sử dụng đất của bà Ma Thị Diễm thường trú tại xóm Đồng 

Chua, xã Thanh Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

09/05/2025 Phùng Văn Đăng  

4  
49/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách đối tượng đề nghị trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng trên địa bàn xã Thanh Định 

12/05/2025 Phùng Văn Đăng  

5  
50/TB-UBND Về việc thực hiện nhiệm vụ chiếu phim tháng 5 năm 2025 16/05/2025 Phùng Văn Đăng  

6  
52/TB-UBND Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân 

dân 

20/05/2025 Ma Thế Thích  

V  CÔNG VĂN    

1  186/UBND-VP 
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 56/TV-VPCP ngày 23/02/2025 của 

Văn phòng Chính phủ 
05/05/2025 Phùng Văn Đăng  

2  188/UBND-MT 
V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường 

Nông thôn năm 2025 
05/05/2025 Ma Thế Thích  

3  189/UBND-VHXH V/v tuyên truyền cuốn sách “Định Hóa - Viên ngọc xanh của Thái Nguyên” 05/05/2025 Phùng Văn Đăng  

4  191/UBND-VHXH V/v tuyên truyền thông tin đối ngoại quảng bá thương hiệu Chè Thái Nguyên 06/05/2025 Phùng Văn Đăng  

https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/538220
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250514171537.pdf/7ae38d84-f4d5-49ff-8a27-8955561ffbac
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/536382
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250506164014.pdf/7f735c0d-fb8b-4de0-b384-d0ad6041c357
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/538001
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250512170121.pdf/b1a1de1f-2883-47d3-8a82-63de8baaf03d
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/537920
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250513151203.pdf/684d8874-e23d-4b70-9276-9610ed8f0cc2
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/535883
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250505164734.pdf/48b8e8ff-02fb-4959-a826-f089bed78a5f
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/536904
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250508164210.pdf/e2124ceb-402a-4698-a91e-05d9de114222
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/537006
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250509084137.pdf/1af24b2e-4cb1-4b68-84ad-758e690eece6
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/537803
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250512092129.pdf/18d4871e-7331-4f6a-9d06-aefe66fb6f7c
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/538937
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250516170544.pdf/a2136b88-4c0f-4931-a12a-e514086909a3
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/539359
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250520165011.pdf/240db31c-09a2-4908-868b-73e2cbf9ce9a
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/535851
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250505082441.pdf/7151c7d9-6211-4272-a26c-c9b1e0c07036
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/535884
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250505164815.pdf/633237da-9980-4faa-b35a-dd5ee89e4850
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/536315
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250506094945.pdf/f3747802-3a40-4c4f-a107-7cf9ec269e2d
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-quy/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/536314
https://thanhdinh.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/documents/268594/22115519/20250506094841.pdf/0cedf2aa-86a8-4e70-a8c7-6382898c8826
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5  192/UBND-ĐC V/v đo chỉnh lý trích đo địa chính 06/05/2025 Phùng Văn Đăng  

6  195/UBND-VHXH V/v tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm sử dụng mạng xã hội 07/05/2025 Phùng Văn Đăng  

7  196/UBND-VHXH 
V/v tuyên truyền sử dụng các nội dung, hình ảnh trong chia sẻ kết quả luyện 

tập, thực hành sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 
08/05/2025 Phùng Văn Đăng  

8  197/UBND-VHXH V/v tuyên truyền các chỉ thị, văn bản mới của UBND tỉnh 08/05/2025 Phùng Văn Đăng  

9  198/UBND-VHXH V/v tuyên truyền các chỉ thị, văn bản mới của UBND tỉnh 09/05/2025 Phùng Văn Đăng  

10  199/UBND-VHXH 
V/v tuyên truyền phòng ngừa, xử lý hoạt động sử dụng công nghệ cao trên 

không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
09/05/2025 Phùng Văn Đăng  

11  200/UBND-HND V/v rà soát, thực hiện dự án cấp Bò giống Quỹ Thiện Tâm năm 2025. 09/05/2025 Ma Thế Thích  

12  201/UBND-VP 
Về việc thực hiện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn 

Minh Tú tại phiên họp thứ 56-UBND huyệnkhóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 
13/05/2025 Phùng Văn Đăng 

 

 

13  202/UBND-VP 
V/v thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tại hội nghị lần 

thứ 36, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 
13/05/2025 Phùng Văn Đăng 

 

 

14  208/UBND-VP 
V/v phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về việc làm đối 

với người chấp hành xong án phạt tù 
16/05/2025 Phùng Văn Đăng  

15  209/UBND-VP 
V/v tuyên truyền về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Hiến pháp năm 2013 
16/05/2025 Phùng Văn Đăng  

16  210/UBND-VP V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 16/05/2025 Phùng Văn Đăng  

17  211/UBND-VP 

V/v thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ 

người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian 

thực trên môi trường điện tử tỉnh Thái Nguyên tháng 4 năm 2025 

16/05/2025 Phùng Văn Đăng  

18  212/UBND-VHXH 
V/v tuyên truyền Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát; phòng, chống dịch sốt 

xuất huyết; chuyển đổi năng lượng xanh 
18/05/2025 Phùng Văn Đăng  

19  213/UBND-VHXH 
V/v tuyên truyền triển khai Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 

2025 
18/05/2025 Phùng Văn Đăng  
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20  214/UBND-VHXH 

V/v tuyên truyền đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm lưu thông có công thức 

không đúng như hồ sơ đã công bố, có nhãn ghi công dụng không phù hợp 

với hồ sơ công bố 

18/05/2025 Phùng Văn Đăng  

21  215/UBND-VHXH 
V/v triển khai cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên không gian mạng theo Công 

văn 1872/CAT-PA05 
18/05/2025 Phùng Văn Đăng  

22  216/UBNDVHXH 
V/v tăng cường bảo vệ hệ thống thông tin, giảm thiểu nguy cơ lộ lọt thông 

tin 
18/05/2025 Phùng Văn Đăng  

23  219/UBND-VHXH V/v tuyên truyền Kế hoạch số 110/KH-UBND của UBND tỉnh 19/05/2025 Phùng Văn Đăng  

24  220/UBND-VHXH 
V/v tuyên truyền Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 30/4/2025 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên 
19/05/2025 Phùng Văn Đăng  

25  221/UBND-VHXH 
V/v tuyên truyền triển khai thí điểm tiện ích khi người dân thực hiện giao 

dịch chuyển quyền sở hữu xe trên môi trường điện tử 
20/05/2025 Phùng Văn Đăng  

26  224/UBND-VHXH 
V/v tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, ngoại giao quan trọng của 

Đảng, Nhà nước 
20/05/2025 Phùng Văn Đăng  

27  225/UBND-VP 
V/v thực hiện Hướng dẫn số 79/HD-SNV, ngày 29/4/2025, Hướng dẫn số 

87/HD-SNV ngày 06/5/2025 của Sở Nội vụ 
20/05/2025 Phùng Văn Đăng 

 

 

 

28  227/UBND-VP 
V/v thực hiện kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thứ 

43, UBND tỉnh Thái Nguyên 
22/05/2025 Phùng Văn Đăng 

 

 

29  230/UBND-NN V/v báo cáo diện tích tưới vụ xuân năm 2025 26/05/2025 Ma Thế Thích  

30  232/UBND-VHXH 
V/v tuyên truyền Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 16/4/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thái Nguyên 
26/05/2025 Phùng Văn Đăng  

31  239/UBND-ĐC V/v đo chỉnh lý trích đo địa chính 28/05/2025 Phùng Văn Đăng  

32  242/UBND-VHXH 

V/v tuyên truyền Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm các 

ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh Thái Nguyên 

năm 2025 

30/05/2025 Phùng Văn Đăng  
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